PHỤ LỤC SỐ 03

TÌNH HÌNH KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

QUẢN LÝ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG*
(Kèm theo Báo cáo số 65/BC-BTP ngày 31 /3/2016 của Bộ Tư pháp)
1. Các địa phương đã thành lập Phòng Quản lý XLVPHC&TDTHPL: 52/63.

2. Các địa phương chưa thành lập Phòng Quản lý XLVPHC&TDTHPL: 11/63.

	STT
	ĐƠN VỊ
	TỔ CHỨC BỘ MÁY 
	NHÂN SỰ
	Ghi chú



	
	
	Đã thành lập 


	Chưa thành lập 


	Biên chế
	Kiêm nhiệm
	Hợp đồng
	

	· 
	An Giang
	X
	
	04
	
	
	Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 03/06/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 29/07/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.


	· 
	Bắc Giang
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 128/2015/QĐ-UBND ngày 08/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Bắc Kạn
	X
	
	04
	
	
	Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp.

	· 
	Bạc Liêu
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/06/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp.

	· 
	Bắc Ninh
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 08/05/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Bến Tre
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

	· 
	Bình Định
	
	X
	
	
	
	UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 24/07/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, trong đó kiện toàn Phòng QLXLVPHC&TDTHPL nhưng hiện nay do chưa sắp xếp được biên chế nên nhiệm vụ QLXLVPHC vẫn đang được kiêm nhiệm (Phòng Văn bản pháp quy).


	· 
	Bình Dương
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/03/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Bình Phước
	X
	
	04
	
	
	Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 14/07/2015 của UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Bình Thuận
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Cà Mau
	X
	
	04
	
	
	Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Cần Thơ
	X
	
	04
	
	
	Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

	· 
	Cao Bằng
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06/08/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

Quyết định số 74/QĐ-STP về việc thành lập phòng QLXLVPHC&TDTHPL.

	· 
	Đà Nẵng
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

	· 
	Đắk Lắk
	X
	
	04
	
	
	Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 13/07/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Đắk Nông
	X
	
	02
	
	02
	Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· `
	Điện Biên
	
	X
	
	06
	
	UBND tỉnh đã trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, trong đó có phương án thành lập Phòng QLXLVPHC&TDTHPL với 04 biên chế. Hiện nay công tác QLXLVPHC đang được giao cho Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

	· 
	Đồng Nai
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25/03/2015 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Đồng Tháp
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/09/2015 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Gia Lai
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 16/03/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Hà Giang
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 1409/2015/QĐ-UBND ngày 03/08/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Hà Nam
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 08/2015/NĐ-CP ngày 20/04/2015 của UBND tỉnh quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 26/09/2015 về việc thành lập Phòng QLXLVPHC&TDTHPL thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

	· 
	Hà Nội
	
	X
	
	
	
	UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/08/2015 quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, trong đó kiện toàn Phòng QLXLVPHC&TDTHPL nhưng do chưa bố trí được nhân sự nên hiện nay công tác QLXLVPHC đang được thực hiện bởi Phòng Kiểm tra và xử lý văn bản.

	· 
	Hà Tĩnh
	X
	
	02
	
	01
	Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/03/2015 của UBND tỉnh quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Hải Dương


	
	X
	
	
	
	

	· 
	Hải Phòng
	
	X
	
	
	
	UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1769/2015/QĐ-UBND ngày 30/07/2015 của UBND thành phố quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp nhưng tính đến ngày 30/09/2015, Phòng vẫn chưa được thành lập trên thực tế;

	· 
	Hậu Giang
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

	· 
	Hòa Bình
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 12/05/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STP tỉnh Hòa Bình.

	· 
	Hưng Yên
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 22/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Khánh Hòa
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 10/08/2015 kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Kiên Giang
	X
	
	04
	
	
	Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 30/06/2015 về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 13/07/2015 của Sở Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng QLXLVPHC & TDTHPL thuộc Sở Tư pháp.

	· 
	Kon Tum
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 27/05/2015 của UBND tỉnh HYPERLINK "http://vpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat.aspx?st=details&idVB=3286"quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SHYPERLINK "http://vpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat.aspx?st=details&idVB=3286"TPHYPERLINK "http://vpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat.aspx?st=details&idVB=3286" tỉnh Kon Tum

	· 
	Lai Châu
	
	X
	
	03
	
	Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án “Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay công tác QLXLVPHC được giao cho Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản.

	· 
	Lâm Đồng
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 17/04/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Lạng Sơn
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/08/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Lào Cai
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19/06/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Long An
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 27/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Nam Định
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 20/05/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Nghệ An
	X
	
	05
	
	
	Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/06/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Ninh Bình
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Ninh Thuận
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/05/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Phú Thọ
	
	X
	
	
	
	Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án “Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay công tác QLXLVPHC đang được giao cho Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản.

	· 
	Phú Yên
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Quảng Bình
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 10/08/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Quảng Nam
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 20/08/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Quảng Ngãi
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Quảng Ninh
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 10/07/2015 của UBND tỉnh quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Quảng Trị
	
	X
	
	
	
	Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Hiện nay công tác QLXLVPHC đang được kiêm nhiệm bởi Phòng TDTHPL.

	· 
	Sóc Trăng
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Sơn La
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Tây Ninh
	X
	
	02
	
	
	Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Thái Bình
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Thái Nguyên
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 15/07/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Thanh Hoá
	
	X
	
	03
	
	

	· 
	Thừa Thiên -Huế
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Tiền Giang
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

	· 
	TP Hồ Chí Minh
	
	X
	
	
	
	Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 phê duyệt đề án “Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” nhưng do chưa được bổ sung biên chế nên hiện nay công tác quản lý XLVPHC đang được giao cho Phòng Công tác thi hành pháp luật.

	· 
	Trà Vinh
	X
	
	03
	
	
	Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/07/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Tuyên  Quang
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

	· 
	Vĩnh Long
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 20/08/2015 của Sở Tư pháp về việc thành lập Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

	· 
	Vĩnh Phúc
	
	X
	
	
	
	UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 23/04/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp nhưng tính đến ngày 30/09/2015, Phòng này vẫn chưa được thành lập.

	· 
	Yên Bái
	X
	
	
	
	
	Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/06/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.


